
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2 Ca thi: 5

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 68DCQT20010 NGUYỄN THỊ ÁNH DỊU 68DCQT21

2 2 68DCQT20021 PHẠM ANH ĐỨC 68DCQT21

3 3 68DCQT20032 ĐỖ NGỌC HIÊN 68DCQT21

4 4 68DCQT20030 NGUYỄN THỊ HẰNG 68DCQT21

5 5 68DCQT20040 BÙI PHƯƠNG HỒNG 68DCQT21

6 6 68DCQT24102 ĐÀO KHÁNH  HUYỀN 68DCQT21

7 7 68DCQT20069 NGUYỄN THÀNH LONG 68DCQT21

8 8 68DCQT20097 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 68DCQT21

9 9 68DCQT20100 NGUYỄN THỊ THOA 68DCQT21

10 10 68DCQT20099 NGÔ THỊ THƠ 68DCQT21

11 11 68DCQT20104 CHU THỊ HOÀI THƯƠNG 68DCQT21

Ngày thi: 21/3/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Phương pháp nghiên cứu khoa học HT thi: Viết

12 12 68DCQT20106 NGUYỄN THỊ THU THỦY 68DCQT21

13 13 68DCQT20109 NGÔ QUANG TIẾN 68DCQT21

14 14 68DCQT20110 NGUYỄN THU TRÀ 68DCQT21

15 15 68DCQT20128 NGUYỄN THỊ THU TRANG 68DCQT21

16 16 68DCQT20121 ĐẶNG THỊ THU UYÊN 68DCQT21

17 17 68DCQT20124 GIÁP THỊ YẾN 68DCQT21

18 18 68DCQT20125 LƯU THỊ HẢI YẾN 68DCQT21

19 19 68DCQT20005 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 68DCQT22

20 20 68DCQT20133 NGUYỄN TẤT DUY ANH 68DCQT22

21 21 68DCQT25917 NGUYỄN TUẤN  ANH 68DCQT22

22 22 68DCQT20009 PHẠM PHƯƠNG CHI 68DCQT22

23 23 68DCQT20011 PHẠM THÙY DUNG 68DCQT22

24 24 68DCQT20018 TRẦN THỊ DUYÊN 68DCQT22

25 25 68DCQT20020 VŨ ANH ĐỨC 68DCQT22

26 26 68DCQT20022 TẠ THỊ CHÂU GIANG 68DCQT22

27 27 68DCQT20025 ĐINH VĂN HẢI 68DCQT22

28 28 68DCQT20130 TRẦN THÙY LINH 68DCQT22

29 29 68DCQT20070 ĐÀO THỊ HUYỀN LƯƠNG 68DCQT22

30 30 68DCQT20098 NGÔ THỊ THÊU 68DCQT22



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

31 31 68DCQT20095 NGUYỄN THỊ THẮM 68DCQT22

32 32 68DCQT20096 PHẠM PHƯƠNG THẢO 68DCQT22

33 33 68DCQT20103 BÙI THỊ XUÂN THU 68DCQT22

34 34 68DCQT20114 ĐỖ KIỀU TRANG 68DCQT22

35 35 68DCQT20129 HÀ THỊ THÙY TRANG 68DCQT22

36 36 68DCQT20113 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 68DCQT22

37 37 68DCQT20115 PHẠM HẢI TRIỀU 68DCQT22

38 38 68DCQT20120 NGUYỄN THỊ TƯƠI 68DCQT22

39 39 68DCQT20122 NGUYỄN THU UYÊN 68DCQT22

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 39 sinh viên


